
Bộ Giáo dục và Đào tạo

Tr.ĐH Kinh tế quốc dân

STT Nội dung Đơn vị tính Tổng số

1 Số ngành trường đang đào tạo ngành 22

2 Số ngành trường đã công bố chuẩn đầu ra ngành 22

3 Diện tích đất của trường m
2 123,522.10

4
Diện tích sàn xây dựng trực tiếp phục vụ đào 

tạo
m

2 34,442.18

4.1 Diện tích giảng đường/phòng học m
2 26,998.18

4.2 Diện tích thư viện m
2 6,832.00

4.3 Diện tích phòng thí nghiệm m
2

4.4 Diện tích nhà xưởng thực hành m
2 612.00

5 Diện tích sàn xây dựng ký túc xá của trường m
2 24,024.27

6

Tổng số giảng viên cơ hữu, hợp đồng dài

hạn người 817

6.1 Giáo sư người 16

6.2 Phó giáo sư người 131

6.3 Tiến sỹ người 195

6.4 Thạc sỹ người 452

6.5 Chuyên khoa Y cấp I + II người

6.6 Đại học người 23

6.7 Cao đẳng người

6.8 Trình độ khác người

7
Tổng số học viên, sinh viên, học sinh hệ

chính quy
người

7.1 Nghiên cứu sinh người 596

7.2 Cao học người 3,293

7.3 Đại học người 23,824

8 Tỷ lệ giảng viên cơ hữu từ thạc sỹ trở lên % 97.20%

9 Tổng thu năm 2016 tỷ đồng 636

9.1 Từ ngân sách nhà nước tỷ đồng 18

9.2 Từ học phí, lệ phí tỷ đồng 483

9.3
Từ nghiên cứu khoa học và chuyển giao

công nghệ
tỷ đồng 5

9.4 Từ nguồn khác tỷ đồng 130
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Bộ Giáo dục và Đào tạo

Tr.ĐH Kinh tế quốc dân

Biểu 21

Xuất sắc Giỏi Khá TB Khá TB

A Đại học

I Hệ chính quy tập trung (ngành) 19837 3059 353 1503 1188 13 2 86.7%

1.1 K55 (2013-2017) theo ngành K55 (2017) 3545 3059 353 1503 1188 13 2

1 Kinh tế 1184 889 76 487 318 6 2

2 Quản trị kinh doanh 556 489 40 255 194

3 Kế toán 342 408 87 239 81 1

4 Tài chính - Ngân hàng 387 486 117 255 113 1

5 Ngôn ngữ Anh 79 54 1 9 44

6 Khoa học máy tính 22 10 3 7

7 Hệ thống thông tin quản lý 63 30 5 24 1

8 Luật 97 62 2 30 30

9 Quản trị nhân lực 160 99 11 44 44

10 Marketing 189 146 8 52 86

11 Bất động sản 98 57 3 25 29

12 Toán ứng dụng trong kinh tế 80 40 1 20 19

13 Thống kê kinh tế 96 67 2 18 47

14 Kinh tế tài nguyên 62 39 2 20 17

15 Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành 80 87 2 17 67 1

16 Quản trị khách sạn 50 96 1 24 68 3

1.2 K56 (2014-2018) theo ngành K56 (2018) 3992 0

1 Kinh tế 1231 0

Phân loại tốt nghiệp (số sinh viên) Tỷ lệ SV tốt 

nghiệp có 

việc làm sau 

1 năm ra 

trường (%)

Thông báo

Công khai thông tin chất lượng đào tạo thực tế của Trường Đại học Kinh tế Quốc dân

STT Nội dung
Khoá học/ 

Năm TN

Số sinh 

viên nhập 

học

Số sinh 

viên tốt 

nghiệp 



2 Quản trị kinh doanh 704 0

3 Kế toán 320 0

4 Tài chính - Ngân hàng 527 0

5 Ngôn ngữ Anh 172 0

6 Khoa học máy tính 67 0

7 Hệ thống thông tin quản lý 54 0

8 Luật 139 0

9 Quản trị nhân lực 123 0

10 Marketing 171 0

11 Bất động sản 62 0

12 Toán ứng dụng trong kinh tế 88 0

13 Thống kê kinh tế 97 0

14 Kinh tế tài nguyên 67 0

15 Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành 100 0

16 Quản trị khách sạn 70 0

1.3 K57 (2015-2019) theo ngành K57 (2019) 4271 0

1 Kinh tế 1026 0

2 Quản trị kinh doanh 357 0

3 Kế toán 412 0

4 Tài chính - Ngân hàng 534 0

5 Ngôn ngữ Anh 97 0

6 Khoa học máy tính 90 0

7 Hệ thống thông tin quản lý 103 0

8 Luật 144 0

9 Quản trị nhân lực 120 0

10 Marketing 197 0

11 Bất động sản 109 0

12 Toán ứng dụng trong kinh tế 112 0

13 Thống kê kinh tế 109 0

14 Kinh tế tài nguyên 66 0

15 Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành 116 0



16 Quản trị khách sạn 68 0

17 Bảo hiểm 104 0

18 Kinh doanh quốc tế 140 0

19 Kinh doanh thương mại 178 0

20 Kinh tế quốc tế 130 0

21 Kinh tế nông nghiệp 59 0

1.4 K58 (2016-2020) theo ngành K58 (2020) 3906 0

1 Kinh tế 765 0

2 Quản trị kinh doanh 270 0

3 Kế toán 348 0

4 Tài chính - Ngân hàng 434 0

5 Ngôn ngữ Anh 81 0

6 Khoa học máy tính 91 0

7 Hệ thống thông tin quản lý 110 0

8 Luật 121 0

9 Quản trị nhân lực 133 0

10 Marketing 172 0

11 Bất động sản 99 0

12 Toán ứng dụng trong kinh tế 101 0

13 Thống kê kinh tế 117 0

14 Kinh tế tài nguyên 57 0

15 Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành 106 0

16 Quản trị khách sạn 70 0

17 Bảo hiểm 167 0

18 Kinh doanh quốc tế 137 0

19 Kinh doanh thương mại 164 0

20 Kinh tế quốc tế 112 0

21 Kinh tế nông nghiệp 81 0

22 Đầu tư 170 0

1.5 K59 (2017-2021) theo ngành K59 (2021) 4123 0

1 Kinh tế 599 0



2 Quản trị kinh doanh 358 0

3 Kế toán 635 0

4 Tài chính – Ngân hàng 499 0

5 Ngôn ngữ Anh 101 0

6 Khoa học máy tính 100 0

7 Hệ thống thông tin quản lý 103 0

8 Luật 93 0

9 Quản trị nhân lực 83 0

10 Marketing 196 0

11 Bất động sản 90 0

12 Toán ứng dụng trong kinh tế 93 0

13 Thống kê kinh tế 99 0

14 Kinh tế tài nguyên 53 0

15 Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành 104 0

16 Quản trị khách sạn 65 0

17 Bảo hiểm 100 0

18 Kinh doanh quốc tế 137 0

19 Kinh doanh thương mại 157 0

20 Kinh tế quốc tế 207 0

21 Kinh tế nông nghiệp 64 0

22 Kinh tế đầu tư 187 0

II Chương trình tiên tiến 1120 176 28 121 27 0

1 Tài chính DN (Tiếng Anh) K55(2017) 107 96 17 64 15

2 Kế toán (Tiếng Anh) K55(2017) 93 80 11 57 12

3 Tài chính DN (Tiếng Anh) K56(2018) 166 0

4 Kế toán (Tiếng Anh) K56(2018) 61 0

5 Tài chính DN (Tiếng Anh) K57(2019) 109 0

6 Kế toán (Tiếng Anh) K57(2019) 50 0

7 Tài chính DN (Tiếng Anh) K58(2020) 173 0

8 Kế toán (Tiếng Anh) K58(2020) 104 0

9 Tài chính DN (Tiếng Anh) K59(2021) 173 0



10 Kế toán (Tiếng Anh) K59(2021) 84 0

III Chương trình chất lượng cao 2026 251 8 77 165 1

1 Kiểm toán K55(2017) 60 56 2 25 29

2 Đầu tư K55(2017) 55 49 3 19 26 1

3 Kinh doanh quốc tế K55(2017) 45 42 3 18 21

4 Quản trị doanh nghiệp K55(2017) 28 25 3 22

5 Ngân hàng K55(2017) 51 48 9 39

6 Marketing K55(2017) 34 31 3 28

7 Kiểm toán K56(2018) 60 0

8 Đầu tư K56(2018) 57 0

9 Kinh doanh quốc tế K56(2018) 62 0

10 Quản trị doanh nghiệp K56(2018) 57 0

11 Ngân hàng K56(2018) 51 0

12 Quản trị Marketing K56(2018) 55 0

13 Kiểm toán K57(2019) 112 0

14 Đầu tư K57(2019) 55 0

15 Kinh doanh quốc tế K57(2019) 101 0

16 Quản trị doanh nghiệp K57(2019) 51 0

17 Ngân hàng K57(2019) 46 0

18 Marketing K57(2019) 52 0

19 Kiểm toán K58(2020) 109 0

20 Đầu tư K58(2020) 55 0

21 Kinh doanh quốc tế K58(2020) 56 0

22 Quản trị doanh nghiệp K58(2020) 53 0

23 Ngân hàng K58(2020) 50 0

24 Quản trị Marketing K58(2020) 53 0

25 Kiểm toán K59(2021) 103 0

26 Đầu tư K59(2021) 51 0

27 Kinh doanh quốc tế K59(2021) 103 0

28 Quản trị doanh nghiệp K59(2021) 50 0

29 Ngân hàng K59(2021) 39 0



30 Quản trị Marketing K59(2021) 55 0

31 Kinh tế phát triển K59(2021) 31 0

32 Tài chính doanh nghiệp K59(2021) 58 0

33 Kinh tế quốc tế K59(2021) 104 0

34 Quản trị nhân lực K59(2021) 24 0

IV Chương trình POHE 922 110 0 17 89 4

1 Quản trị lữ hành K55(2017) 55 36 3 32 1

2 Quản trị khách sạn K55(2017) 98 74 14 57 3

3 Quản trị lữ hành K56(2018) 87 0

4 Quản trị khách sạn K56(2018) 92 0

5 Truyền thông Marketing K56(2018) 92 0

6 Quản trị lữ hành K57(2019) 19 0

7 Quản trị khách sạn K57(2019) 32 0

8 Truyền thông Marketing K57(2019) 17 0
9 Luật kinh doanh K57(2019) 19 0
10 QTKD Thương mại K57(2019) 14 0

11 Quản trị lữ hành K58(2020) 28 0

12 Quản trị khách sạn K58(2020) 38 0

13 Truyền thông Marketing K58(2020) 37 0
14 QTKD Thương mại K58(2020) 38 0

15 Quản trị lữ hành K59(2021) 55 0

16 Quản trị khách sạn K59(2021) 65 0

17 Truyền thông Marketing K59(2021) 42 0
18 QTKD Thương mại K59(2021) 26 0

19 Luật kinh doanh K59(2021) 32 0

20 Thống kê kinh tế xã hội K59(2021) 14 0
21 Toàn tài chính K59(2021) 22 0

V Chương trình E-BBA 637 93 17 66 10 0

1 QTKD (Tiếng Anh) K55(2017) 120 93 17 66 10

2 QTKD (Tiếng Anh) K56(2018) 130 0

3 QTKD (Tiếng Anh) K57(2019) 104 0

4 QTKD (Tiếng Anh) K58(2020) 149 0

5 QTKD (Tiếng Anh) K59(2021) 134 0



VI Chương trình EPMP 121 0 0 0 0 0

1 Quản lý công và chính sách K57(2019) 18 0

2 Quản lý công và chính sách K58(2020) 48 0

2 Quản lý công và chính sách K59(2021) 55 0

VII
Cử tuyển – hệ chính quy (theo 

khóa)
126 8 0 1 6 1 0

7.1 Khóa 55 K55(2017) 12 0

1 Kinh tế 7 5 4 1

2 Quản trị kinh doanh 1 0

3 Kế toán 2 2 1 1

4 Luật 1 1 1

5 Quản trị nhân lực 1 0

7.2 Khóa 56 K56(2018) 49 0

1 Kinh tế 32 0

2 Kế toán 2 0

3 Tài chính - Ngân hàng 3 0

4 Luật 6 0

5 Bất động sản 2 0

6 Thống kê kinh tế 3 0

7 Kinh doanh thương mại 1 0

7.3 Khóa 57 K57(2019) 44 0

1 Kinh tế 18 0

2 Quản trị kinh doanh 3 0

3 Kế toán 3 0

4 Tài chính - Ngân hàng 4 0

5 Luật 13 0

6 Bảo hiểm 1 0

7 Kinh tế quốc tế 2 0

7.4 Khóa 58 K58(2020) 17 0

1 Kinh tế 5 0

2 Kế toán 2 0

3 Tài chính - Ngân hàng 1 0



4 Luật 3 0

5 Quản trị nhân lực 1 0

6 Bảo hiểm 2 0

7 Kinh doanh thương mại 1 0

8 Kinh tế nông nghiệp 2 0

7.5 Khóa 59 K59(2021) 4 0

1 Kinh tế 2 0

2 Kế toán 1 0

3 Tài chính - Ngân hàng 1 0

4 Luật 0

5 Quản trị nhân lực 0

6 Bảo hiểm 0

7 Kinh doanh thương mại 0

8 Kinh tế nông nghiệp 0

VIII Đào tạo bằng 2 - hệ chính quy 1301 371 7 71 285 8 0

8.1 K26 (2014-2016) K26(2016) 632 345 6 53 278 8 0

1 Tài chính - Ngân hàng K26(2016) 139 63 4 17 40 2

3 Kế toán K26(2016) 360 230 2 28 195 5

4 Quản trị kinh doanh K26(2016) 90 34 1 32 1

4 Luật K26(2016) 43 18 7 11

8.2 K27 (2015-2017) K27(2017) 295 26 1 18 7 0 0

1 Tài chính - Ngân hàng K27(2017) 36 0

3 Kế toán K27(2017) 238 26 1 18 7

4 Quản trị kinh doanh K27(2017) 21 0

8.3 K28 (2016-2018) K28(2018) 175 0 0 0 0 0 0

1 Tài chính - Ngân hàng K28(2018) 37 0

3 Kế toán K28(2018) 91 0

4 Quản trị kinh doanh K28(2018) 28 0

4 Luật K28(2018) 19 0

8.4 K29 (2017-2019) K29(2019) 199 0 0 0 0 0 0

1 Tài chính - Ngân hàng K29(2019) 46 0



3 Kế toán K29(2019) 113 0

4 Quản trị kinh doanh K29(2019) 40 0

IX
Liên thông từ CĐ lên ĐH  - hệ 

chính quy
657 83 1 24 50 7 1

9.1 K15(2014-2016) K15 (2016) 114 59 0 5 46 7 1

1 Kế toán K15 (2016) 65 49 5 39 4 1

2 Quản trị kinh doanh K15 (2016) 26 6 4 2

3 Kinh tế K15 (2016) 1 0

4 Tài chính ngân hàng K15 (2016) 20 4 3 1

5 Quản trị dịch vụ du lịch và khách sạn K15 (2016) 1 0

6 Ngôn ngữ Anh K15 (2016) 1 0

9.2 K16(2015-2017) K16 (2017) 367 24 1 19 4 0 0

1 Kế toán K16 (2017) 122 22 1 18 3

2 Quản trị kinh doanh K16 (2017) 117 0

3 Thống kê kinh tế K16 (2017) 14 0

4 Tài chính ngân hàng K16 (2017) 105 2 1 1

5 Quản trị nhân lực K16 (2017) 9 0

9.3 K17(2016-2018) K17 (2018) 172 0 0 0 0 0 0

1 Kế toán K17 (2018) 89 0

2 Quản trị kinh doanh K17 (2018) 56 0

3 Tài chính ngân hàng K17 (2018) 27 0

9.4 K18(2017-2019) K18 (2019) 4 0 0 0 0 0 0

1 Kế toán K18 (2019) 4 0

B Sau đại học

1 Executive MBA K7 (2019) 150 142 (K3) 100%

2 QLNS - Paris X K3 (2017) 30

3 Cao học trong nước K26 (2019) 1400

838 

(K22, 

K23)

100%

Không xếp loại tốt nghiệp

Không xếp loại tốt nghiệp



4 Tiến sĩ K38 (2021)
160 NCS 

K38

80 NCS 

các khóa 

29-35

100%Không xếp loại tốt nghiệp
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Biểu mẫu 22

STT Nội dung Đơn vị tính Số lượng 

I Diện tích đất đai m2 123,522.10       

II Diện tích sàn xây dựng m2 152,067.20       

1 Phòng học
Số phòng Phòng 240                   
Tổng diện tích m2 46,833.00         

2 Phòng học máy tính
Số phòng Phòng 18                     
Tổng diện tích m2 3,315.00           

3 Phòng học Ngoại ngữ
Số phòng Phòng 6                       
Tổng diện tích m2 447.00              

4 Hội trường, phòng họp, phòng hội thảo
Số phòng Phòng 20                     
Tổng diện tích m2 8,660.00           

5 Phòng làm việc của giảng viên
Tổng diện tích m2 38,320.93         

6 Thư viện m2
Số phòng Phòng 30                     
Tổng diện tích m2 10,440.00         

7 Phòng thí nghiệm
Số phòng Phòng
Tổng diện tích m2

8 Xưởng thực tập, thực hành
Số phòng Phòng 10                     
Tổng diện tích m2 5,973.00           

9 Ký túc xá thuộc cơ sở đào tạo quản lý
Số phòng Phòng 448                   
Tổng diện tích m2 24,024.27         

10 Diện tích khác 14,054.00         
Tầng hầm kỹ thuật Nhà trung tâm m2 355                   
Máy phát điện và máy biến thế ngoài Nhà m2 697                   
Tầng hầm để xe Nhà trung tâm m2 10,202              
Xưởng in m2 300                   
Căng teen m3 1,000                
Trạm y tế m2 1,500                

THÔNG BÁO 

Công khai cơ sở vật chất của Trường Đại học Kinh tế Quốc dân

năm học 2017 - 2018



Bộ Giáo dục và Đào tạo

Tr.ĐH Kinh tế quốc dân

Giáo 

sư

Phó 

Giáo 

sư

TSKH, 

Tiến sỹ

Thạc 

sĩ

Đại 

học

Cao 

đẳng

Trình 

độ 

khác

1

2

(3+4+5+6

+7+8+9)

3 4 5 6 7 8 9

Tổng số 817 16 131 195 452 23 0 0

1 Bộ môn Giáo dục thể chất 17 0 0 0 10 7 0 0

2 Khoa Bảo hiểm 15 0 2 3 9 1 0 0

3 Khoa Bất động sản và KTTN 29 1 7 6 15 0 0 0

4 Khoa Du lịch và Khách sạn 23 0 4 3 16 0 0 0

5 Khoa Kế hoạch và Phát triển 23 1 8 4 10 0 0 0

6 Khoa Đầu tư 18 0 3 7 8 0 0 0

7 Khoa Kinh tế học 49 2 13 9 23 2 0 0

8 Khoa Kinh tế và QLNNL 31 0 6 5 20 0 0 0

9 Khoa Khoa học quản lý 28 0 9 6 12 1 0 0

10 Khoa Luật 27 0 1 5 21 0 0 0

11 Khoa Lý luận chính trị 33 1 4 15 13 0 0 0

12 Khoa Marketing 31 2 5 5 17 2 0 0

13 Khoa Môi trường và Đô thị 20 0 3 8 9 0 0 0

14 Khoa Ngoại ngữ kinh tế 63 0 0 4 59 0 0 0

15 Khoa Quản trị kinh doanh 58 1 11 18 28 0 0 0

16 Khoa Tin học kinh tế 22 0 3 6 12 1 0 0

17 Khoa Toán kinh tế 52 1 2 9 38 2 0 0

18 Khoa Thống kê 20 1 5 4 10 0 0 0

19 Khoa Đại học tại chức 2 0 1 0 1 0 0 0

20 Viện Thương mại và KTQT 58 3 14 18 22 1 0 0

21 Viện Công nghệ thông tin KT 16 0 0 5 11 0 0 0

22 Viện Đào tạo quốc tế 3 0 0 2 1 0 0 0

23 Viện Kế toán - Kiểm toán 66 2 12 21 29 2 0 0

24 Viện Ngân hàng - Tài chính 91 1 11 23 52 4 0 0

25 Viện Quản trị kinh doanh 22 0 7 9 6 0 0 0

Biểu mẫu 23

THÔNG BÁO

Công khai thông tin về đội ngũ giảng viên cơ hữu

của cơ sở giáo dục đại học năm học 2017-2018

Đơn vị tính: Người  

TT Nội dung Tổng số

Chia theo trình độ đào tạo



Bộ Giáo dục và Đào tạo

Tr.ĐH Kinh tế quốc dân

TT Nội dung Đơn vị tính Học phí 1SV/năm

I

Học phí hệ chính quy chương trình 

đại trà năm học 2017-2018 triệu đồng/năm 

1 Tiến sỹ triệu đồng/năm 33.75

2 Thạc sỹ triệu đồng/năm 20.25

3 Chuyên khoa Y cấp II triệu đồng/năm 

4 Đại học triệu đồng/năm 14.5

5 Chuyên khoa Y cấp I triệu đồng/năm 

6 Cao đẳng triệu đồng/năm 

7 Trung cấp chuyên nghiệp triệu đồng/năm 

I

Học phí hệ chính quy chương trình 

khác năm học 2017-2018 triệu đồng/năm 

1 Tiến sỹ triệu đồng/năm 

2 Thạc sỹ triệu đồng/năm 

3 Chuyên khoa Y cấp II triệu đồng/năm 

4 Đại học văn bằng II triệu đồng/năm 14.5

5 Chuyên khoa Y cấp I triệu đồng/năm 

6 Cao đẳng triệu đồng/năm 

7 Trung cấp chuyên nghiệp triệu đồng/năm 

II

Học phí hệ vừa học vừa làm tại trường 

năm học 2017-2018 triệu đồng/năm 

1 Tiến sỹ triệu đồng/năm 

2 Thạc sỹ triệu đồng/năm 

3 Chuyên khoa Y cấp II triệu đồng/năm 

4 Chuyên khoa Y cấp I triệu đồng/năm 

5 Đại học triệu đồng/năm 9.5

6 Cao đẳng triệu đồng/năm 

7 Trung cấp chuyên nghiệp triệu đồng/năm 

IV Tổng thu năm 2016 tỷ đồng

1 Từ ngân sách tỷ đồng 18

2 Từ học phí, lệ phí tỷ đồng 483

3 Từ nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ tỷ đồng 5

4 Từ nguồn khác tỷ đồng 130

Biểu mẫu 24

THÔNG BÁO
Công khai tài chính của trường Đại học Kinh tế Quốc dân

năm học 2017-2018


